
                  BÀI HỌC VÀ ÔN TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH 

LỚP 1 (trường TH Tân Sơn Nhất)    .30/03/20. 

 

 Nghỉ dịch covid 19 các em cần ôn bài và học bài nhé:   Phụ huynh có thể cho các em ôn lại các bài đã học 

theo chủ điểm : Nunbers  from 1 to 10 ( số đếm từ 1 đến 10).  Toys , colors, family, school things. Đó  là 

các  chủ điểm các em đã học. ( Các bé có thể tập chép các từ  mỗi từ 3 hàng ra 1 cuốn vở mới nhé)                         

                                                                          

                                                                        Unit 6: THEY ARE BEARS !  (page 42) 

Lesson one:  

Words: Từ ( học sinh đọc từng từ nhiều lần) 

Bird: Con Chim 

Bear  : Con gấu 

Hippo : Con hà mã 

Crocodile: Con cá sấu 

Tiger : Con hổ 

Stick the stickers part 3 page 42 

Sentences: Câu( Thay thế từ theo câu mẫu và luyện tập) 

 They are bears:   Chúng là những con gấu 

They are ……. 

  

(Các em học sinh mở  sách nghe track  70, 71  nghe  và đọc theo nhé. ) 

Sau đó copy mỗi từ 3 hàng nhé. Làm trong sách Wordbook page 42. 

Exercise:  

1. Fill in the blanks: Điền vào chỗ trống 

b….rd                                        …i ppo                          b…er  

t…ger                                          Cro….odile. 

2. Write the words with the correct pictures:  Viết các từ theo tranh                                                 

Lion       Hippo      Bird      Tiger          dog 
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